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PHỤ LỤC I 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC THỰC HIỆN CHƯƠNG 

TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, GIÁO DỤC THƯỜNG 

XUYÊN 

(Kèm theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 06 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

Năm:2024 

I. THÔNG TIN CHUNG:   

1. Tên cơ sở giáo dục: Trường TH&THCS Nguyễn Viết Xuân. 

2. Địa chỉ trụ sở chính và các địa chỉ hoạt động khác của cơ sở giáo dục, điện 

thoại, địa chỉ thư điện tử, cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ sở 

giáo dục:  

Địa chỉ: Thôn Cao Sơn - Xã Buôn Choah - Huyện Krông Nô - Tỉnh Đăk Nông. 

SĐT: 0978.568.789.  

Email: th.thcs.nvxuan.pgdkrongno.daknong@gmail.com. 

Website: http://c12nguyenvietxuan.pgdkrongno.edu.vn/ 

3. Loại hình của cơ sở giáo dục, cơ quan/ tổ chức quản lý trực tiếp hoặc chủ sở 

hữu; tên nhà đầu tư thành lập cơ sở giáo dục, thuộc quốc gia/ vùng lãnh thổ (đối với cơ 

sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài); danh sách tổ chức và cá nhân góp vốn đầu tư 

(nếu có): Công lập. 

4. Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu của cơ sở giáo dục. 

          a. Tầm nhìn:  

         Một ngôi  trường thân thiện, uy tín, chất lượng. Nơi phụ huynh, học sinh tin cậy. Một 

chiếc nôi rèn luyện để giáo viên và học sinh  luôn có khát vọng vươn lên. 

           b. Sứ mệnh. 

         Tạo dựng được môi trường học tập nề nếp, có kỷ cương, tình thương, trách nhiệm có chất 

lượng  để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển năng lực xoá bỏ những hủ tục lạc hậu. 

   c. Mục tiêu tổng quát: 

       - Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục tiên tiến phù 

hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại. 



      - Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1, trường đạt KĐLCGD cấp độ 2 vào năm 

2024 

         5. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của cơ sở giáo dục: Năm 1997 thành 

lập trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân. Năm 2005 Trường được tách riêng hai bậc học 

thành trường TH Nguyễn Viết Xuân và THCS Buôn Choah. Năm 2019 sát nhập 02 

trường TH Nguyễn Viết Xuân và trường THCS Buôn Choah thành Trường TH&THCS 

Nguyễn viết Xuân cùng đóng trên địa bàn xã Buôn Choah - Krông Nô - Đăk Nông.  

6. Thông tin người đại diện pháp luật hoặc người phát ngôn hoặc người đại diện 

để liên hệ, bao gồm: Họ và tên, chức vụ, địa chỉ nơi làm việc; số điện thoại, địa chỉ thư 

điện tử: 

Người đại diện: Phan Văn Đồng - Hiệu trưởng Trường TH&THCS Nguyễn Viết 

Xuân. 

 Địa chỉ: Thôn Cao Sơn - Xã Buôn Choah - Huyện Krông Nô - Tỉnh Đăk Nông. 

SĐT: 0978.568.789 

 Email: dong.120476@gmail.com 

7. Tổ chức bộ máy: 

a) Quyết định thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, cho phép hoạt 

động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở 

giáo dục (nếu có); QĐ thành lập số: 2977/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND 

Huyện Krông Nô - Đăk Nông; V/v sát nhập Trường THCS Buôn Choah và trường TH 

Nguyễn Viết Xuân thành trường TH&THCS Nguyễn Viết Xuân . (Có VB kèm theo) 

b) Quyết định công nhận hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường và danh sách 

thành viên hội đồng trường; QĐ số: 4332/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của UBND 

Huyện Krông Nô - Đăk Nông; V/v kiện toàn Hội đồng trường các đơn vị trường THCS 

và trường TH&THCS Nguyễn Viết Xuân, nhiệm kỳ 2020 - 2025. (Có VB kèm theo) 

c) Quyết định điều động, bổ nhiệm, công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giám 

đốc, phó giám đốc hoặc thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ sở giáo dục; 

 - QĐ bổ nhiệm Hiệu trưởng Phan Văn Đồng. QĐ số 3622/QĐ - UBND ngày 

17/12/2019 của UBND Huyện Krông Nô - Đăk Nông; V/v Bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo. 

(Có VB kèm theo) 

 - QĐ bổ nhiệm P. Hiệu trưởng Phạm Đông Kiên: QĐ số 627/QĐ - UBND ngày 

10/03/2020 của UBND Huyện Krông Nô - Đăk Nông; V/v Bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo 

(Có VB kèm theo) 

 - QĐ bổ nhiệm P. Hiệu trưởng Nguyễn Văn Sớt: QĐ số 2357/QĐ - UBND ngày 

31/8/2020 của UBND Huyện Krông Nô - Đăk Nông; V/v Bổ nhiệm Phó hiệu trưởng 

trường TH&THCS Nguyễn Viết Xuân (Có VB kèm theo) 



d) Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục; chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của cơ sở giáo dục và của các đơn vị thuộc, trực thuộc, thành viên (nếu có); sơ đồ tổ 

chức bộ máy của cơ sở giáo dục; ( có văn bản kèm theo) 

-  QĐ số 56/QĐ - TH&THCS NVX ngày 12/9/2023 V/v ban hành quy chế dân 

chủ trong nhà trường và kế hoạch quy chế dân chủ. 

-  QĐ số 41/QĐ - TH&THCS NVX ngày 04/9/2023 V/v phân công nhiệm vụ cho 

cán bộ, giáo viên, nhân viên Năm học 2023 - 2024. 

đ) Quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị thuộc, trực thuộc, 

thành viên :  

QĐ thành lập số: 2977/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND Huyện Krông Nô 

- Đăk Nông; V/v sát nhập Trường THCS Buôn Choah và trường TH Nguyễn Viết Xuân 

thành trường TH&THCS Nguyễn Viết Xuân. (có văn bản kèm theo) 

e) Họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ nơi làm việc, nhiệm 

vụ, trách nhiệm của lãnh đạo cơ sở giáo dục và lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc, 

thành viên của cơ sở giáo dục (nếu có):  

Ông: Phan Văn Đồng - Hiệu trưởng Trường TH&THCS Nguyễn Viết Xuân. 

 Địa chỉ: Thôn Cao Sơn - Xã Buôn Choah - Huyện Krông Nô - Tỉnh Đăk Nông. 

SĐT: 0978.568.789 

 Email: dong.120476@gmail.com 

8. Các văn bản khác của cơ sở giáo dục: Chiến lược phát triển của cơ sở giáo dục; 

quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ sở giáo dục; các nghị quyết của hội đồng trường; quy 

định về quản lý hành chính, nhân sự, tài chính; chính sách thu hút, phát triển đội ngũ nhà 

giáo và cán bộ quản lý giáo dục; kế hoạch và thông báo tuyển dụng của cơ sở giáo dục 

và các quy định, quy chế nội bộ khác (nếu có). 

- Nghị quyết HĐ trường: NQ số: 01/NQ - HĐT ngày 02/10/2023  (Có VB kèm 

theo) 

- Quy chế dân chủ: QĐ số 56/QĐ - TH&THCS NVX ngày 12/9/2023 (Có VB 

kèm theo) 

- Chiến lược phát triển của nhà trường. 

II. ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN:  

1. Thông tin về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên:  

a) Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên chia theo nhóm vị trí việc làm 

và trình độ được đào tạo; 

b) Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn nghề nghiệp theo quy định; 



c) Số lượng, tỷ lệ giáo viên cán bộ quản lý và nhân viên hoàn thành bồi dưỡng 

hằng năm theo quy định. 

(Có bảng kê kèm theo) 

III. CƠ SỞ VẬT CHẤT  

a) Diện tích khu đất xây dựng trường, điểm trường, diện tích bình quân tối thiểu 

cho một học sinh; đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định; 

- Tổng diện tích trường đang sử dụng là 24.574 m2 (diện tích sử dụng riêng=  

24.574 m2). Bình quân 63m2/1 học sinh; Hồ sơ quyền sử dụng m2 ; diện tích sân chơi, 

đường nội bộ cây đất = 2.220 m2. (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

1625/2005/QĐ-UB vào sổ cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số GCN: BB803624 

do UBND tỉnh Đăk Nông cấp ngày 16/10/2013). Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

1625/2005/QĐ-UB vào sổ cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số GCN : BB803624 

do UBND tỉnh Đăk Nông cấp ngày 16/10/2013).  

b) Số lượng, hạng mục khối phòng hành chính quản trị; khối phòng học tập; khối 

phòng hỗ trợ học tập; khối phụ trợ; khu sân chơi, thể dục thể thao; khối phục vụ sinh 

hoạt; hạ tầng kỹ thuật; đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định; 

- Khu phòng học gồm 14 phòng. Diện tích mỗi phòng học:60 m2 ; Có đủ số phòng 

học cho mỗi lớp học (có thể dạy 2 ca mỗi ngày); bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên, 

bảng từ cơ bản đúng quy cách; phòng học thoáng mát, đủ ánh sáng, an toàn cho học sinh. 

- Phòng Đội có diện tích 5,5m2 

- Có 4 phòng học bộ môn: Bao gồm: 

+ Phòng học bộ môn KHTN (60 m2) 

+ Phòng học bộ môn KHXH (60 m2) 

+ Phòng học bộ môn Tiếng Anh(60m2) 

+ Phòng học bộ môn Tin học (60 m2). 

+ Bàn ghế học sinh: 400 bộ Tb:15/bộ/lớp 

+ Ghế ngồi: 400 

- Thư viện Trường: tổng diện tích 60 m2 gồm: 01 phòng đọc học sinh. Thư viện 

xanh: 20 m2 

- Khu vựcVăn phòng: 

- Gồm phòng Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và các bộ phận, cụ thể: 

+ 01 Phòng làm việc của Hiệu trưởng (17 m2), 

+ 01 Phòng làm việc của Phó Hiệu trưởng  bậc TH chuyên môn (17m2), 

+ 01 Phòng làm việc của Phó Hiệu trưởng bậc THCS chuyên môn (17m2), 



+ 01 Phòng làm việc Kế toán (17m2), 

+ 01 Phòng họp hội đồng giáo dục nhà trường ( 55m2), 

+ Phòng Công đoàn (Không có) 

- Khu bán trú: (Không có) 

- Hạng mục khác: 

+ Diện tích bể nước: 1.500 Lít 

+ Nhà vệ sinh: 02 nhà vệ sinh gồm: 02 phòng dành cho HS, 01 phòng dành cho 

CB-GV-NV. 

+ Nhà để xe: 73m2 

c) Số thiết bị dạy học hiện có; đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định; 

- Có 16 Ti Vi: Mỗi lớp đều có 01 TV thông minh, nối mạng đáp ứng yêu cầu dạy 

và học. 

- Thết bị dạy học dạy học đáp ứng được yêu cầu tối thiểu. 

d) Danh mục sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục đã được cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt; danh mục, số lượng xuất bản phẩm tham khảo tối thiểu đã được 

cơ sở giáo dục lựa chọn, sử dụng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

+ Số đầu sách tham khảo: 1258 cuốn 

+ SGK: 186 cuốn 

           IV. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC: 

 Thông tin về kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục: 

1) Kết quả tự đánh giá chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục; kế hoạch cải tiến 

chất lượng sau tự đánh giá; 

 - Hằng năm trường đều tổ chức kiện toàn Hội đồng tự đánh giá, xây dựng kế 

hoạch tự đánh giá, phân công nhiệm vụ cho các thành viên. 

 - Trong năm học, Hội đồng tự đánh giá chỉ đạo các thành viên thu thập minh 

chứng, viết báo tự đánh giá. Sau khi đánh giá Hội đồng tự đánh giá xây dựng kế hoạch 

cải tiến chất lượng để có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế (Có Kế hoạch cải 

tiến chất lượng và kết quả tự đánh giá kèm theo) 

2)  Cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục của nước ngoài hoặc chương 

trình giáo dục tích hợp thực hiện công khai thêm các nội dung sau đây:( Không có) 

a) Tên chương trình, quốc gia cung cấp chương trình, thông tin chi tiết về đối tác 

thực hiện liên kết giáo dục để dạy chương trình giáo dục tích hợp; 

b) Tên cơ quan, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục hoặc cơ quan có thẩm 

quyền của nước ngoài công nhận về chất lượng giáo dục; 



c) Ngôn ngữ thực hiện các hoạt động giáo dục. 

V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC: 

1. Thông tin về kết quả giáo dục thực tế của năm học trước: 

1.1. Bậc tiểu học ( có bảng kê chi tiết từng mục kèm theo) 

1.2. Bậc THCS: ( có bảng kê chi tiết từng mục kèm theo) 

a) Kết quả tuyển sinh; tổng số học sinh theo từng khối; số học sinh bình 

quân/lớp theo từng khối; số lượng học sinh học 02 buổi/ngày; số lượng học sinh 

nam/học sinh nữ, học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật; số lượng học 

sinh chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại trường: 

b) Thống kê kết quả đánh giá học sinh theo quy định của Bộ giáo dục và Đào 

tạo; thống kê số lượng học sinh được lên lớp, học sinh không được lên lớp; 

c) Số lượng học sinh được công nhận hoàn thành chương trình, học sinh được 

cấp bằng tốt nghiệp; số lượng học sinh trúng tuyển vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

đối với cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông; số lượng học sinh trúng tuyển đại 

học đối với cấp trung học phổ thông. 

2. Cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục của nước ngoài hoặc chương 

trình giáo dục tích hợp thực hiện công khai thêm nội dung: số lượng học sinh đang học 

(chia theo số lượng học sinh là người Việt Nam, số lượng học sinh là người nước 

ngoài): Không có. 

VI. KẾT QUẢ TÀI CHÍNH  

( Có các phụ lục kèm theo) 

 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Phan Văn Đồng 
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1 

Phan Văn Đồng 12/04/1978 

 
Thạch Hà 

-  Hà Tĩnh 

Kin

h 
X 2004 

Hiệu 

trưởng 
12/12 X X 

Đại 

học 
SP lý 

Tru

ng 

cấp 

X B1 

Tin 

học 

cơ 

bản 

M'N

ông 
 

2 

Nguyễn Văn Sớt 

10/12/1984  

Bình Sơn 

- Quảng 

Ngãi 

Kin

h 
X 2013 

P. 

Hiệu 

trưởng 

12/12 X X 
Đại 

học 

SP 

GDT

C 

Tru

ng 

cấp 

X B1 

Tin 

học 

cơ 

bản 

  

3 

Phạm Đông Kiên 02/08/1976 

 

Xuân 

Trường - 

Nam 

Định 

Kin

h 
X 2005 

P. 

Hiệu 

trưởng 

12/12 X X 
Đại 

học 

Giáo 

dục 

tiểu 

học 

Tru

ng 

cấp 

X A2 

Ch

ứng 

chỉ 

A 

  

4 
Phan Quốc 

Khánh 

02/09/1980  
Đức Thọ - 

Hà Tĩnh 

Kin

h 
X 2008 

Giáo 

viên 
12/12 X X 

Đại 

học 

SP 

Ngữ 

văn 

  B 

Tin 

học 

cơ 

bản 

M'N

ông 
 

5 

Trần Đại Lợi 02/02/1982 

 

Tuyên 

Hóa - 

Quảng 

Bình 

Kin

h 
X 2016 

Tổ 

trưởng 
12/12 X X 

Cao 

đẳn

g 

SP 

Địa -

KTN

N 

   B 

Ch

ứng 

chỉ 

B 

  



6 
Dương Quốc 

Hùng 04/04/1975 

 

Bình Sơn 

- Quảng 

Ngãi 

Kin

h 
X 2012 

CT 

CĐ 
12/12 X X 

Đại 

học 

Toán 

- Tin 

Tru

ng 

cấp 

 B 

 ĐH 

toá

n 

tin 

M 

Nôn

g 

 

7 

Nguyễn Thuận 15/9/1983 

 

Núi 

Thành- 

quảng 

nam 

Kin

h 
X 2020 

Thư 

viện 
12/12 X X 

Tru

ng 

cấp 

Kế 

toán 
   

Ch

ứng 

chỉ 

A 

  

8 

Phạm Hữu Hiếu   

  
Kin

h 
  

KẾ 

TOÁN 
12/12 X X 

Tru

ng 

cấp 

Kế 

toán 
   

Ch

ứng 

chỉ 

A 

  

9 

Phạm Thị An  23/02/1985 

Kim 

Bảng- Hà 

Nam 

Kin

h 
  

Tổ 

Trưởn

g 

12/12 X X 
Đại 

học 

Sư 

phạm 

sinh 

   

Ch

ứng 

chỉ 

A 

  

1

0 

Hồ Lâm Uyên  15/9/1983 

Hương 

Thủy - TT 

Huế 

Kin

h 
  

Giáo 

viên 
12/12 X X 

Đại 

học 

QL 

Văn 

hóa 

  B 

Ch

ứng 

chỉ 

B 

  

1

1 

Đinh Thị Uyên  06/05/1985 

 Ba Chẽ 

Quảng 

Ninh 

Tày X 2015 
giáo 

viên 
12/12 X X 

Đại 

học 

Sư 

phạm 

Ngữ 

Văn 

   

Ch

ứng 

chỉ 

A 

  

1

2 

Hà Thị Nguyên  07/12/1986 

Cẩm 

Thủy - 

Thanh 

Hóa 

Mư

ờng 
X 2019 

Giáo 

viên 
12/12 X X 

Đại 

học 

 Lịch 

sử 
  B 

Ch

ứng 

chỉ 

A 

  

1

3 

Lưu Thị Huyền  03/03/1987 

Giao 

Thủy -  

Nam 

Định 

Kin

h 
  

Giáo 

viên 
12/12 X X 

Đại 

học 
Vật lý   B A   



1

4 

Phạm Thị Giang  12/04/1991 

Kim 

Bảng- Hà 

Nam 

Kin

h 
  Y tế 12/12 X X 

Tru

ng 

cấp 

Điều 

dưỡn

g 

   

Tin 

học 

cơ 

bản 

  

1

5 
Lê Thị Thảo 

Uyên  30/3/1985 

Thạch Hà 

- Hà Tĩnh 

Kin

h 
  

Văn 

thư 
12/12 X X 

Đại 

học 

Kế 

toán - 

Tin 

   

TC 

kế 

toá

n-

tin 

  

1

6 

Huỳnh Thị Hằng  08/12/1992 

Tam Kỳ -

Quảng 

Nam 

Kin

h 
  

Giáo 

viên 
12/12 X X 

Đại 

học 

Sư 

phạm 

Tiếng 

Anh 

  

Phá

p 

B, 

B2 

Tin 

học 

cơ 

bản 

  

1

7 

Nguyễn Thị Hà  20/01/1987 

Mỹ Đức - 

Hà Nội 

Kin

h 
  

Giáo 

viên 
12/12 X X 

Đại 

học 

SP 

Toán 
  B 

CĐ

SP 

toá

n 

tin 

M 

Nôn

g 

 

1

8 

Phạm Văn Hùng 20/10/1970 

 

Quỳnh 

phụ - Thái 

Bình 

Kin

h 
X 2011 

Giáo 

viên 
12/12 

X 

X 
Đại 

học 

Giáo 

dục 

Tiêu 

học 

   

Tin 

học 

cơ 

bản 

  

1

9 Nguyễn Thị 

Tuyến  

01/10/1971 

Yên Mô - 

Ninh 

Bình 

Kin

h 
  

Giáo 

viên -  

tổ phó 

12/12 X X 
Đại 

học 

Giáo 

dục 

tiểu 

học 

  B 

Tin 

học 

cơ 

bản 

M 

Nôn

g 

 

2

0 

Sầm Thị Hoàn  

12/12/1973 

Văn Quan 

- Lạng 

Sơn 

Nùn

g 
X 2003 

Giáo 

viên 
12/12 X X 

Đại 

học 

Giáo 

dục 

tiểu 

họcH 

   

Ch

ứng 

chỉ 

A 

Tiến

g 

M'N

ông 

 

2

1 
Hoàng Văn Anh 23/7/1974 

 

Định Hóa 

- Thái 

Nguyên 

Tày X 2006 
Giáo 

viên 
12/12 X X 

Đại 

học 
Giáo 

dục 
  B Tin 

học 

M 

Nôn

g 

 



tiểu 

học 

cơ 

bản 

2

2 

Dương Thị Hà  

27/01/1977 
Bắc 

Giang 

Kin

h 
X 2017 

Giao 

viên 
12/12 X X 

Đại 

học 

Giáo 

dục 

tiểu 

học 

  A 

Ch

ứng 

chỉ 

A 

Mnô

ng 
 

2

3 

Phạm Văn Thỏa 02/4/1978 

 

Hương 

Khê-Hà 

Tĩnh 

Kin

h 
X 2010 

Giáo 

viên 
12/12 X X 

Đại 

học 

Giáo 

dục 

tiểu 

học 

TC  B 

Ch

ứng 

chỉ 

B 

M 

nôn

g 

 

2

4 Hoàng Trọng 

Cường 12/02/1984 

 

Tĩnh Gia/ 

Thanh 

Hóa 

Kin

h 
X 2012 

Giáo 

viên 
12/12 X X 

Đại 

học 

Giáo 

dục 

thể 

chất  

  A 

Tin 

học 

cơ 

bản 

M 

Nôn

g 

 

2

5 Trần Thị Diệu 

Hằng  

10/5/1986 

Núi 

Thành - 

Quãng 

Nam 

Kin

h 
  

Giáo 

viên 
12/12 X X 

Đại 

học 

Giáo 

dục 

tiểu 

học 

   

Ch

ứng 

chỉ 

A 

  

2

6 

Trần Việt Cường 21/4/1990 

 

Thanh 

Thủy - 

Phú thọ 

Kin

h 
X 2019 

Giáo 

viên 
12/12 X X 

Đại 

học 

Giáo 

dục 

tiểu 

học 

  B 

Ch

ứng 

chỉ 

B 

Ê-đê  

2

7 
Huỳnh Thị 

Duyên   26/5/1989 

Tam Kỳ -

Quảng 

Nam Kin

h   

Giáo 

viên 

12/12 X X 

Đại 

học 

Sư  

phạm 

tiếng 

Anh   

Phá

p 

B1 

Tin 

học 

ứng  

dụn

g  

 

2

8 Đoàn Thị Thu 

Hiền  26/12/1980 

Hưng Hà 

- Thái ình Kin

h   

Giáo 

viên 

12/12 X X 

Đại 

học 

Giáo 

dục 

tiểu 

học 

Sơ 

cấp   

Tin 

học 

cơ 

bản 

M 

Nôn

g 

 



2

9 
Huỳnh Văn Ái   

 Kin

h   

Giáo 

viên 
 X X 

Đại 

học 

SP  

GDT

C      

 

3

0 Lưu Thị Ánh 

Tuyết  26/11/1991 

Thạch Hà 

-  Hà Tĩnh Kin

h   

Giáo 

viên 

12/12 X X 

Đại 

học 

Giáo 

dục 

tiểu 

học   

Ch

ứng 

chỉ 

B 

Ch

ứng 

chỉ 

B  

Hợp 

đồng 

111 

3

1 
Ngguyễn Tiến 

Đại 14/11/1969 

 

Phú Bình 

- Thái 

Nguyên 

Kin

h 
 X  X Bảo vệ 

12/12 

X 

X        

Hợp 

đồng 

111 

 

* Đến ngày 

20/10/2024                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.  KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ KĐCL  

Tiêu chuẩn, Kết quả 

Tiêu chí 
Không đạt 

Đạt 

  Mức 1 Mức 2 Mức 3 

Tiêu chuẩn 1         

Tiêu chí 1.1   X X X 

Tiêu chí 1.2   X X ✔ 

Tiêu chí 1.3   X X X 

Tiêu chí 1.4   X X X 

Tiêu chí 1.5   X X X 

Tiêu chí 1.6   X X X 

Tiêu chí 1.7   X X ✔ 

Tiêu chí 1.8   X X ✔ 

Tiêu chí 1.9   X X ✔ 

Tiêu chí 1.10   X X ✔ 

Tiêu chuẩn 2         

Tiêu chí 2.1   X X X 

Tiêu chí 2.2   X X X 

Tiêu chí 2.3   X X   

Tiêu chí 2.4   X X X 

Tiêu chuẩn 3         

Tiêu chí 3.1   X X X 

Tiêu chí 3.2   X X   

Tiêu chí 3.3   X X X 

Tiêu chí 3.4   X X ✔ 

Tiêu chí 3.5   X X   

Tiêu chí 3.6   X X   

Tiêu chuẩn 4         

Tiêu chí 4.1   X X X 

Tiêu chí 4.2   X X X 

Tiêu chuẩn 5         

Tiêu chí 5.1   X X X 

Tiêu chí 5.2   X X X 

Tiêu chí 5.3   X X ✔ 

Tiêu chí 5.4   X X ✔ 

Tiêu chí 5.5   X X X 

Tiêu chí 5.6   X X X 

Kết quả: Đạt 

Mức 2     



Đánh giá tiêu chí Mức 4    

Tiêu chí 
Kết quả 

Ghi chú 
 

Đạt Không đạt  

Tiêu chí 1   X    

Tiêu chí 2   X    

Tiêu chí 3 X      

Tiêu chí 4   X    

Tiêu chí 5   X    

Tiêu chí 6 X      

Kết quả: Không đạt mức 4 

* Kết luận chung: 

 - Tiêu chuẩn 1: Đạt mức 3 

 - Tiêu chuẩn 2: Đạt mức 2 

 - Tiêu chuẩn 3: Đạt mức 2 

 - Tiêu chuẩn 4: Đạt mức 3 

 - Tiêu chuẩn 5: Đạt mức 3 

 Trường đạt KĐCL cấp độ 2, đề nghị chuẩn quốc gia mức 1 vào năm 2025. 

III. BẢNG KÊ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 

Thông tin về kết quả giáo dục thực tế của năm học trước (năm học 2023-2024) 

* Bậc tiểu học 

TT Nội dung TS 
Tỷ lệ 

% 

Chia ra theo khối lớp 

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 

TS 
Tỷ lệ 

% 
TS 

Tỷ lệ 

% 
TS 

Tỷ lệ 

% 
TS 

Tỷ lệ 

% 
TS 

Tỷ lệ 

% 

1 

Kết 

quả 

tuyển 

sinh 

Tổng số 

học sinh 
216   39   41   41   53   42   

Số lớp 10   2   2   2   2   2   

Tỷ lệ hs/lớp 24                       

Nữ 101 46.8 20 51.28 22 53.659 15 36.585 21 39.623 23 54.762 

DTTS 148 68.5 24 61.54 32 78.049 29 70.732 31 58.491 32 76.19 

Tuyển mới 38 17.6 38 97.44   0   0   0   0 

Lưu ban 

năm học 

trước 
1 0.46 1 2.56   0   0   0   0 

Học sinh 

khuyết tật 
9 4.17 9 23.08   0   0   0   0 

HS chuyển 

đi 
0 0   0.00   0   0   0   0 



HS chuyển 

đến 
0 0   0.00   0   0   0   0 

HS học 2 

buổi/ngày 
216 100 39 100.00 41 100 41 100 53 100 42 100 

2 

Số học 

sinh 

chia 

theo 

năng 

lực 

Tổng số 

học sinh 
216   39   41   41   53   42   

Tốt 160 74.1 30 76.923 29 70.732 31 75.61 41 77.358 29 69.048 

Đạt 55 25.5 8 20.513 12 29.268 10 24.39 12 22.642 13 30.952 

Cần 

cố gắng 
1 0.46 1 2.5641 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 

Số học 

sinh 

chia 

theo 

phẩm 

chất 

Tổng số 

học sinh 
216   39   41   41   53   42   

Tốt 160 74.1 30 76.923 29 70.732 31 75.61 41 77.358 29 69.048 

Đạt 55 25.5 8 20.513 12 29.268 10 24.39 12 22.642 13 30.952 

Cần 

cố gắng 
1 0.46 1 2.5641 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 

Số học 

sinh 

chia 

theo 

kết 

quả 

học 

tập 

Tổng số 216   39   41   41   53   42   

Hoàn thành 

Xuất sắc 
48 22.2 12 30.769 12 29.268 12 29.268 12 22.642 0 0 

Hoàn thành 

tốt 
45 20.8 5 12.821 2 4.878 6 14.634 3 5.6604 29 69.048 

Hoàn thành 122 56.5 21 53.846 27 65.854 23 56.098 38 71.698 13 30.952 

Chưa hoàn 

thành 
1 0.46 1 2.5641 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 

Tổng 

hợp 

kết 

quả 

cuối 

năm 

Tổng số 216   39   41   41   53   42   

 

* Bậc THCS 

TT Nội dung TS Tỷ lệ % 

Chia ra theo khối lớp 

Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8A Lớp 8B Lớp 9 

TS 
Tỷ lệ % 

TS 
Tỷ lệ % 

TS 
Tỷ lệ % 

TS 
Tỷ lệ 

% 
TS 

Tỷ lệ % 

1 

Kết 

quả 

tuyển 

sinh 

Tổng số 

học sinh 
183   48   47   25   26   37   

Số lớp 05 26,53%  1 2,08%  1 4,25%  1 8%  1 7,0%  1 5,2%  

Tỷ lệ 

hs/lớp 
36                       

Nữ 93 50,8% 25 52% 26 55% 10 40% 13 50% 19 51% 

DTTS 135 73,7% 34 70,8% 37 78,7% 18 72% 19 73% 27 72,9% 

Tuyển 

mới 
48  48 100% 0  0   0   0   0 



Lưu ban 

năm học 

trước 
0 0 0 0   0   0   0   0 

Học sinh 

khuyết tật 
0 0 0 0 0  0   0   0   0 

HS 

chuyển đi 
0 0   0.00   0   0   0   0 

HS 

chuyển 

đến 
0 0   0.00   0   0   0   0 

HS học 1 

buổi/ngày 
183 100 48 100.00 47 100 25 100 26 100 38 100 

2 

Số học 

sinh 

chia 

theo 

hành 

kiểm 

Tổng số 

học sinh 
183   48   47   25   26   37   

Tốt 152 83,06% 36 75% 43 91,49% 21 85,50% 20 80% 37 100% 

Khá 21 14.58% 10 20.83% 4 8,51% 2 8,33% 5 20% 0 0 

đạt 2 1,39% 2 4,17% 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 

Số học 

sinh 

chia 

theo 

kết 

quả 

học 

tập 

Tổng số 183   48   47   25   26   37   

Tốt 13 9,03% 5 10,42% 3 6,38% 2 8,33% 3 12% 4 10,81% 

Khá 39 21,3% 13 27,08 7 14,89% 10 41,87% 9 36% 16 43,24% 

Đạt 88 48,1% 27 56,25% 37 78,72% 10 45,83% 9 52% 17 45,95% 

Chưa Đạt 4 2,1% 3 6,27% 0 0 1 4,17% 0 0 0 0 

4 

Tổng 

hợp 

kết 

quả 

cuối 

năm 

Tổng số 183   48   47   25   26   37   

Lên lớp 180 98,4% 46 95,8% 47 100 24 96% 26 100 37 100 

Ở lại lớp 3 1,6% 2 4,2% 0 0 1 4% 0 0 0 0 

HS TN 
0 100% 0  0 0  0 0  0   0 37 100 

HS được 

khen 

thưởng 

cấp 

trường 

43 23,5% 5 10,4% 3 4,4% 2 8% 3 11,5 20 54% 
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